
THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong trường Tiểu học Tân Hương - Năm học 2025 -2026 
     (Kèm theo Quyết định số 709/QĐ-BGD&ĐT ngày 9  tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.) 

 

TT 
Môn/ 

Hoạt động giáo dục 

Tên sách giáo khoa 

(Tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên) 

Tổ chức, cá nhân 

 (Nhà xuất bản) 

1 
Tiếng Việt 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

Tập 1:  Nguyễn Minh Thuyết.(Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, 

Nguyễn Thị Tố Ninh. 

Công ty cổ phần đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam, NXB Đại 

học Sư phạm TP HCM 

 

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên kiêm chủ biên) 

Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, 

Nguyễn Thị Tố Ninh. 

2 
Toán 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

Tập 1:  Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên )  

  Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên ) 

 Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.  

 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư phạm 
Tập 2:  Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên )  

Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên )  

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.  

3 

Tự nhiên và  

Xã hội 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên )  

Bùi Phương Nga (Chủ biên ). 

 Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền 

Công ty cổ phần đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam, NXB Đại 

học Sư phạm 

UBND HUYỆN NINH GIANG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯƠNG 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  



4 
Đạo đức 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên )  

Ngô Vũ Thu Hằng (Chủ biên)  

Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hương 

Công ty cổ phần đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam, NXB Đại 

học Sư phạm TP HCM 

5 

Hoạt động 

 trải nghiệm 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

Nguyễn Đức Quang (Tổng chủ biên ) 

Phạm Quang Tiệp Chủ biên) 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế 

Công ty cổ phần đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị Giáo 

dục Việt Nam, NXB Đại 

học Sư phạm TP HCM 

6 
        Âm nhạc 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

 Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên)  

Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

Công ty Vepic 

NXB  Đại học Sư phạm 

Thành phố HCM 

7 

Mĩ thuật 2 

Bộ SGK “Chân trời 

sáng tạo”  

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ 

biên) Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên) Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, 

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

8 
Giáo dục thể chất 2 

Bộ SGK “Cánh Diều” 

 Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên )  

Phạm Đông Đức ( Chủ biên),  

Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha. 

Công ty Vepic 

NXB Đại học Sư phạm 

9 
Tiếng Anh 2 

(Global success) 

 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

 Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Đỗ Bích 

Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo dục 

 Việt Nam 

                                                                                                           

                                                                                                                Tân Hương, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                       Lê Tố Uyên 
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